
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG

Số:          / TB-SoXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đủ điều

kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Đợt 5/2025

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của
Chính Phù về Quy định tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về
quản lý hoạt động xây dựng.

Sau khi xem xét các hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của các cá
nhân đã nộp hồ sơ (phụ lục đính kèm). Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân
đủ điều kiện sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề Đợt 5/2025 (Phụ lục đính
kèm).

Đề nghị các cá nhân có tên trong danh sách nộp chi phí sát hạch trước
7h30 phút ngày 10/10/2025  theo quy định. Chi phí sát hạch: 350.000 đồng/ bài
thi. Cá nhân nộp phí sát hạch bằng hình thức chuyển khoản qua số tài khoản:
1055062348 Ngân hàng Vietcombank Đông Đồng Nai – Chủ tài khoản: Sở Xây
dựng Đồng Nai hoặc quét mã QR hình dưới và chụp lại thông tin chuyển khoản
để kiểm tra tại phòng thi. Lưu ý: Phí sát hạch không thu tiền mặt.

Thời gian sát hạch: 07h 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2025 (Thứ 6).
Địa điểm sát hạch: Sở Xây dựng Đồng Nai (Số 38, Phan Chu Trinh,

Phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai).
Các cá nhân có tên trong danh sách trên không tham dự sát hạch hoặc tham

dự sát hạch nhưng kết quả không đạt sẽ không được cấp chứng chỉ hành nghề và
Sở Xây dựng sẽ trả hồ sơ của cá nhân tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Sở Xây dựng Đồng Nai thông báo đến các cá nhân có liên quan biết phối
hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- BGĐ SXD (để b/cáo);
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử SXD (đăng tải);
- Các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ;
- Văn Phòng SXD;
- Lưu: VT, QLCLXD. Kiên

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lâm



DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
(Kèm theo Thông báo số:             / TB-SoXD ngày          /           /2025 của Sở Xây dựng Đồng Nai)

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Đạt Không 
đạt

Khảo sát địa hình II X

Khảo sát địa chất công 
trình II X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Công trình Đường 

bộ
I X

1 Vũ Văn Phú 09/09/1989 037089000453 28/08/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
GTVT 

TPHCM

KS XD Cầu 
đường

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
I X

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X2 Nguyễn 

Thanh Tùng 13/02/1987 038087042483 10/08/2021 
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học 
Kiến trúc 
TP. HCM

KS kỹ thuật 
XD

Định giá xây dựng I X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Công trình Đường 

bộ
I X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Công trình Cầu- 

hầm
III X3 Nguyễn 

Trường Giang 17/03/1992          075092020107 04/03/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

GTVT
KS  KTXD 

CTGT

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X



2

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
III X

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X4 Trần Quý 15/02/1993 051093014739 25/01/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học 
Kiến trúc 
TP.HCM

KS Kỹ thuật 
XD

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng III X

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng II X

Định giá xây dựng II X5 Nguyễn Quốc 
Phi 05/03/1993 075093020612 20/8/2021 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học 
Công nghệ 
Đồng Nai

KS CN 
KTXD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Công trình Đường 

bộ
II X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Công trình Cầu II X6 Trần Dương 

Anh 22/05/1968 051068011378 24/11/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Bách khoa 
- ĐH Đà 

Nẵng 

KS XD Cầu 
đường

Giám sát công tác xây 
dựng công trình II X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Công trình Đường 

bộ
III X

7 Lê Huy Tuấn 14/03/1985 038085048615 20/01/2025 Bộ Công 
an

Việt 
Nam Đồng Nai

CĐ GTVT 
III, ĐH 

Lạc Hồng

CĐ XD Cầu 
đường, KS 

CN 
KTCTXD Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Cầu III X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

Định giá xây dựng III X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Công trình Đường 

bộ
III X

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X8 Lê Hữu 

Thắng 15/04/1991              060091017473 06/12/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Bình 
Thuận

Đại học 
Công nghệ  
TPHCM

KS KT 
XDCTGT

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng III X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
II X

Giám sát công tác xây 
dựng công trình II X9 Võ Trường 

Giang 01/02/1983            052083017961 28/12/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Gia Lai

Đại học Bà 
Rịa - Vũng 

Tàu

KS CN  
KTCTXD

Định giá xây dựng II X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Công trình Cầu III X

Giám sát công tác xây 
dựng công trình II X10 Hồ Ninh Bình 06/07/1994 052094006175 02/05/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Lâm 
Đồng

Đại học 
GTVT 

TPHCM

KS XD Cầu 
đường

Khảo sát địa hình II X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

Thiết kế cơ - điện công 
trình: Hệ thống điện II X

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình II X

11 Trần Văn 
Anh 19/09/1982 040082019097 20/05/2023

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam An Giang

ĐH Đà 
Nẵng; ĐH 
Lạc Hồng

CN SP KT 
Điện- Điện 
tử; KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình II X

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng III X12 Nguyễn Đoàn 

Công Nhật 26/01/1999 080099012489 16/12/2024
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Long An

Đại học Sư 
phạm Kỹ 

thuật Vĩnh 
Long

KS CNKT 
GT

Định giá xây dựng III X

Khảo sát địa hình II X

13 Nguyễn Đăng 07/02/1992 058092004278 11/10/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

GTVT
KS KT 

XDCTGT
Khảo sát địa chất công 

trình III X

Lập quy hoạch Đô thị 
và Nông thôn II X

14 Đặng Thị 
Thảo Vi 29/04/1984 079184008661 03/08/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

TP. Hồ 
Chí Minh

Đại học 
Kiến trúc 
TP.HCM

Kiến trúc sư

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng III X

15 Châu Lộc 
Nghiệp 30/10/1986 060086006215 13/06/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Kiến trúc 
TP.HCM

KS Kỹ thuật 
XD

Khảo sát địa chất công 
trình I X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

Giám sát công tác xây 
dựng công trình II X

Giám sát công tác xây 
dựng công trình II X

16 Nguyễn Phi 
Hùng 27/06/1993 089093002442 03/03/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam An Giang

Đại học 
Công nghệ 

Sài Gòn

KS Kỹ thuật 
CTXD

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng III X

Khảo sát địa hình II X

17 Nguyễn Văn 
Thân 23/08/1982 040082008056 24/04/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

Thủy lợi

KS Công 
trình Thủy 

lợi
Định giá xây dựng III X

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng II X

18 Nguyễn Việt 
Hưng 07/07/1987 051087006940 12/8/2021 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

GTVT 
KS XD Cầu 

đường

Định giá xây dựng III X

Thiết kế cơ - điện công 
trình: Hệ thống điện I X

19 Phan Anh 
Minh 31/12/1971            056071002130 29/05/2023

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Khánh 
Hòa

Đại học 
Kỹ thuật - 

ĐH Đà 
Nẵng 

KS Điện kỹ 
thuật

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình I X

Thiết kế cơ - điện công 
trình: Hệ thống điện I X

20 Nguyễn Minh 
Hào 05/05/1975            054075003664 22/11/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học Sư 
phạm Kỹ 
thuật TP. 

HCM 

KS Điện khí 
hóa & Cung 

cấp điện Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình I X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
I X

21 Đinh Hữu Đại 01/01/1988             066088002621 27/04/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Bách khoa 
- ĐH Đà 

Nẵng 

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

Thiết kế cơ - điện công 
trình: Hệ thống cấp- 

thoát nước công trình
I X

22 Nguyễn Sỹ 
Khôi 03/11/1978            040078017152 23/09/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Nghệ An Đại học 

Xây dựng 
KS Cấp 

thoát nước
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình I X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Công trình Cầu- 

hầm
I X

23 Lại Tiến Định 02/07/1985 056085000158 10/06/2025
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
GTVT 

TPHCM

KS XD Cầu 
đường

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

Khảo sát địa hình I X

24 Lê Văn Khôi 16/04/1970 049070023790 12/07/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Mở Bán 

công 
TPHCM

KS Xây 
dựng

Khảo sát địa chất công 
trình I X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
II X

25 Ngô Thành 
Viên 22/04/1989 049089000214 12/08/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM Đại học 

Duy Tân
KS Kỹ thuật 

XDCT
Giám sát công tác xây 

dựng công trình II X

26 Cao Mộng 
Bảo 12/06/1981 051081005032 08/05/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

TP. Đà 
Nẵng

Đại học 
GTVT 

KS XD Cầu 
đường

Giám sát công tác xây 
dựng công trình II X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng II X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Công trình Đường 

bộ
I X

27 Lê Văn Hạnh 16/06/1974          038074013632 09/04/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

GTVT 
KS XD Cầu 

đường Thiết kế xây dựng công 
trình: Công trình cầu- 

hầm
III X

Khảo sát địa hình I X

28 Đinh Võ Hoài 
Thanh 17/10/1984 058084003288 27/06/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM Đại học 

GTVT 
KS XD Cầu 

đường
Khảo sát địa chất công 

trình I X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
II X

29 Đoàn Quang 
Hiển 27/03/1976 034076024794 26/12/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM Đại học 

Kỹ Thuật 
KS XD 

DD&CN
Giám sát công tác xây 

dựng công trình II X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Công trình cấp 

nước- thoát nước
II X

30 Phạm Huỳnh 
Quang Thuận 16/04/1989  075089002130 21/04/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

Thủy lợi
KS Cấp 

thoát nước

Định giá xây dựng II X

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

31 Bùi Thanh 
Quang 24/09/1980 060080000134 23/05/2023  

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Kỹ thuật 

Công Nghệ 
TPHCM

KS Kỹ thuật 
CTXD

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng III X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
III X

32 Nguyễn Bạch 
Long 25/12/1996 060096000834 12/04/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Lâm 
Đồng

Đại học 
Kiến trúc 
TP. HCM

KS Kỹ thuật 
XD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

Thiết kế cơ - điện công 
trình: Hệ thống điện III X

33 Trần Đức 
Cảnh 20/11/1988 035088010294 14/03/2023

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học Sư 
phạm Kỹ 
thuật TP. 

HCM 

KS Kỹ thuật 
Điện - Điện 

tử Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình III X

Thiết kế cơ - điện công 
trình: Hệ thống điện III X

34 Thi Hoàng 
Phúc 05/06/1979 080079014033 20/12/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Tây Ninh

Đại học Sư 
phạm Kỹ 
thuật TP. 

HCM 

KS Điện khí 
hóa & Cung 

cấp điện Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình III X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
III X

35 Nguyễn Đức 
Lộc 10/06/1993 045093007858 30/11/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Quảng 
Trị

Đại học 
Công nghệ 
- ĐH Đà 

Nẵng 

CĐ CN  
KTXD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

Khảo sát địa chất công 
trình III X

36 Hà Vũ Trọng 
Khôi 09/02/1993 068093009230 07/03/2023

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

GTVT 
KS KT 

XDCTGT

Định giá xây dựng III X

37 Nguyễn Xuân 
Hiếu 27/01/1997            040097003213 05/11/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Nghệ An

Đại học 
Công nghệ 

GTVT

KS CNKT 
GT

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng III X

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

38 Nguyễn Đắc 
Nhựt 23/10/1989              094089001921 19/04/2023

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM Đại học 

Cần Thơ

KS XD 
công trình 

thủy Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng III X

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

39 Đào Quang 
Bình 14/04/1989              040089022747 25/06/2023

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học 
GTVT 

TPHCM

KS Kinh tế 
XD

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng III X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
III X

40 Lê Thành 
Trung 30/10/1990 001090053340 19/05/2022 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

Lạc Hồng
KS XD 

DD&CN
Giám sát công tác xây 

dựng công trình III X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
III X

41 Ngô Thanh 
Trung 17/01/1998 034098015411 05/12/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Hưng 
Yên

Cao Đẳng 
Công nghệ 
và Quản trị 
Sonadezi

CĐ CN  
KTXD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng III X

42 Trần Tuyết 
Nhi 01/01/2001 075301009632 03/08/2022 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

Lạc Hồng
KS CN  

KTCTXD

Định giá xây dựng III X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
III X

43 Lê Hải Đăng 13/10/1989 095089000009 20/12/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Kiến trúc 
TP.HCM

KS Kỹ thuật 
XD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

44 Nguyễn Đình 
Trị 04/12/1988 049088008554 28/09/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học Bà 
Rịa - Vũng 

Tàu

KS CN  
KTCTXD

Định giá xây dựng III X

Thiết kế cơ - điện công 
trình: Hệ thống điện III X

45 Phạm Anh 
Quốc 19/03/1987 079087015935 05/08/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Tôn Đức 

Thắng

KS Điện - 
Điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình III X

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng III X

46 Lê Nguyễn 
Tấn Tài 11/07/1998 075098020025 12/04/2022 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Cao Đẳng 
Công Nghệ 
và Quản trị 
Sonadezi

CĐ CN  
KTXD

Định giá xây dựng III X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
III X

47 Đặng Đình 
Dương 17/12/1953 036053004927 16/04/2021 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Bách Khoa 
TP. HCM 

KS Xây 
dựng

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

48 Trần Văn 
Huy 10/10/1991 037091001882 03/03/2023 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM Đại học 

Thủy lợi
KS Kỹ thuật 

CTXD

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
I X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

Giám sát công tác xây 
dựng công trình II X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
II X

49 Phùng Kim 
Minh 01/09/1977  001077032147 21/04/2021 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Mở 

TPHCM

KS Xây 
dựng

Định giá xây dựng II X

Giám sát công tác xây 
dựng công trình II X

50 Đặng Ngọc 
Tuấn 21/02/1984 040084019058 10/05/2023 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

Thủy lợi

KS Kỹ thuật 
tài nguyên 

nước
Định giá xây dựng II X

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng II X

51 Trương Văn 
Thái 12/11/1995 075095012942 12/08/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học 
GTVT 

TPHCM

KS Kinh tế 
XD

Định giá xây dựng III X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
III X

52 Nguyễn Văn 
Bốn 24/05/1966 035066005738 12/09/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học Đà 
Nẵng; ĐH 

Mở 
TPHCM

KS XD Cầu 
đường: 
KSXD Giám sát công tác xây 

dựng công trình III X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
II X

53 Nguyễn Văn 
Chương 20/03/1993            051093013221 20/03/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Quảng 
Ngãi

Đại học 
Quy Nhơn

KS CNKT 
XD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình II X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
II X

54 Nguyễn Đăng 
Thìn 15/05/1976              045076005378. 08/09/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học 
Mở Bán 

công 
TPHCM

KS Xây 
dựng

Giám sát công tác xây 
dựng công trình II X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
I X

55 Trần Văn 
Huấn 07/05/1989 075089011921 12/06/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

Lạc Hồng
KS XD 

DD&CN
Giám sát công tác xây 

dựng công trình I X

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

56 Cao Xuân 
Phú 12/10/1987 051087000510 21/02/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Quảng 
Ngãi

Đại học 
Mở 

TPHCM

KS Xây 
dựng

Định giá xây dựng III X

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
III X

57 Huỳnh Cảnh 
Em 20/08/1992 089092014587 19/07/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam An Giang

Đại học 
Công nghệ  
Sài Gòn

KS Kỹ thuật 
CTXD

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng II X

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

58 Nguyễn 
Thành Luân 10/09/1988  054088006447 28/06/2021 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đăk Lăk

Đại học 
Mở 

TPHCM

KS Xây 
dựng Thiết kế xây dựng công 

trình: Kết cấu công 
trình

II X

59 Nguyễn Viết 
Nhật 12/02/1988 042088021059 16/08/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Long An

Đại học 
GTVT 

TPHCM

KS XD Cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công 
trình: Công trình Đường 

bộ
III X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

Thiết kế cơ - điện công 
trình: Hệ thống điện III X

60 Trần Hải 
Quân 27/08/1990 054090014286 01/04/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học Sư 
phạm Kỹ 
thuật TP. 

HCM 

KS Điện CN

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình III X

Lập quy hoạch Đô thị 
và Nông thôn (Giao 

thông)
III X

61 Võ Tô Trọng 
Nghĩa 24/7/1996 066096010289 14/2/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Gia Lai

Đại học 
GTVT 

TPHCM

KS  KTXD 
CTGT Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Đường 
bộ

III X

62 Nguyễn Chủ 
Trương 02/09/1993 089093014219 14/03/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam An Giang Đại học 

Tây Đô
KS CN  

KTCTXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình I X

63
Trương 

Nguyễn Quốc 
Bảo

25/05/1989 048089006872 17/08/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

TP. Đà 
Nẵng

Đại học 
Duy Tân

KS Kỹ thuật 
XDCT

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

64 Phạm Minh 
Đức 01/08/1986 049086001042 15/04/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Bách khoa 
- ĐH Đà 

Nẵng 

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

65 Nguyễn 
Thanh Lương 06/12/1984 049084013427 15/01/2023 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học 
Bách khoa 
- ĐH Đà 

Nẵng 

KS XD 
Thủy lợi-
Thủy điện

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

66 Nguyễn Nhật 
Huy 24/03/1981 048081001396 04/09/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

TP. Đà 
Nẵng

Đại học 
Thủy lợi KS Thủy lợi Giám sát công tác xây 

dựng công trình I X

67 Nguyễn Huy 
Khiêm 09/04/1983 034083023959 20/07/2021 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Kiến trúc 
TP.HCM

KS Kỹ thuật 
XD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

68 Hà Văn Giáp 10/02/1988 052088000051 21/12/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Bách Khoa 
TP. HCM 

KS XD 
Cảng & 

Công trình 
biển

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

69 Châu Văn 
Liệt 29/06/1986 080086012106 26/12/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Tây Ninh

Đại học 
Kiến trúc 
TP.HCM

KS Kỹ thuật 
XD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

70 Nguyễn Đức 
Nam Giao 14/07/1971 079071009759 21/12/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Bách Khoa 
TP. HCM 

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

71 Nguyễn Long 
Thuận 29/05/1991 082091007379 09/12/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Đồng 
Tháp

Đại học 
Bách Khoa 
TP. HCM 

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

72 Vũ Đức Du 14/02/1983 036083002247 12/01/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Ninh 
Bình

Đại học 
GTVT 

TPHCM

KS XD 
công trình 

thủy

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

73 Tạ Tất Thành 10/09/1980 035080010333 04/03/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Ninh 
Bình

Đại học 
Bách Khoa 
TP. HCM 

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

74 Đỗ Quốc 
Dũng 30/01/1982 024082020195 22/12/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Dân lập 
Phương 
Đông

KS Cầu 
đường

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

75 Nguyễn Khắc 
Cường 10/03/1982 049082000243 11/01/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Hồng Bàng 

TPHCM

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

76 Đặng Quốc 
Thắng 28/05/1975 044075002367 21/12/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Xây dựng 

Hà Nội

KS XD Cầu 
đường

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

77 Lê Viết 
Chương 11/09/1985 056085006719 20/12/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Khánh 
Hòa

Đại học 
Kiến trúc 
TP. HCM

KS Kỹ thuật 
XD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

78 Trần Trọng 
Nghĩa 11/11/1988 064088008184 21/12/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Gia Lai Đại học 

GTVT 
KS Kỹ thuật 

XD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình I X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

79 Nguyễn Tiến 
Vinh 12/07/1981 082081009962 18/11/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Tiền 
Giang

Đại học 
Kiến trúc 
TP. HCM

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

80 Trịnh Thanh 
Việt 20/02/1983 049083009213 17/05/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

TP. Đà 
Nẵng

Đại học 
Kiến trúc 
TP. HCM

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

81 Chu Quyết 
Thắng 17/09/1986 035086005732 16/06/2023

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Kiến trúc 
TP. HCM

KS Kỹ thuật 
XD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

82 Ngô Văn 
Mạnh 24/08/1982 044082008844 25/07/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Bách khoa 
- ĐH Đà 

Nẵng 

KS XD Cầu 
đường

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

83 Trần Thanh 
Trân 16/01/1983 046083006052 27/05/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Thừa 
Thiên 
Huế

Đại học 
Bách khoa 
- ĐH Đà 

Nẵng 

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

84 Nguyễn Tuấn 
An 25/11/1977 040077000903 23/02/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM Đại học 

GTVT 
KS XD Cầu 

đường
Giám sát công tác xây 

dựng công trình I X

85 Nhan Ngọc 
Hiệp 06/05/1977 092077007229 12/08/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Kiên 
Giang

Đại học 
GTVT 

KS XD Cầu 
đường

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

86 Bùi Văn Bảy 01/11/1989 036089000397 12/01/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Ninh 
Bình

Đại học 
GTVT 

KS KT 
XDCTGT

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

87 Phan Công 
Điện 27/12/1987 091087006669 28/08/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM Đại học 

Cần Thơ
KS XD Cầu 

đường
Giám sát công tác xây 

dựng công trình I X

88 Nguyễn Tú 
Nguyên 13/10/1973 087073004069 24/06/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Kiến trúc 
TP.HCM

Kiến trúc sư Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

89 Lỡ Thanh 
Cường 10/12/1989 052089008192 11/08/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Quốc tế 

Hồng Bàng 
TPHCM

KS Kỹ thuật 
CT DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc

tịch

Địa chỉ
thường

trú

Cơ sở đào
tạo

Trình độ
chuyên

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá
đánh dấu (X)

Đạt Không
đạt

90 Huỳnh Mẫn
Khả 06/01/1981 051081010594 10/07/2021

Cục
CSQLHC
về TTXH

Việt
Nam TPHCM

Đại học
Bách Khoa
TP. HCM

KS XD Cầu
đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình I X

91 Nguyễn Viết
Tiến 12/02/1985 040085037446 11/03/2025

Cục
CSQLHC
về TTXH

Việt
Nam TPHCM Đại học

GTVT
KS XD Cầu

đường
Giám sát công tác xây

dựng công trình I X

92 Nguyễn Văn
Quang 10/09/1975 079075011524 10/08/2021

Cục
CSQLHC
về TTXH

Việt
Nam

Lâm
Đồng

Đại học
GTVT

KS XD Cầu
đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình I X

93 Phan Tấn
Anh Vương 21/07/1976 072076003232 03/08/2022

Cục
CSQLHC
về TTXH

Việt
Nam TPHCM

Đại học
Kiến trúc
TP. HCM

KS Xây
dựng

Giám sát công tác xây
dựng công trình I X

94 Nguyễn Hùng
Cường 17/01/1986 040086018246 12/01/2022

Cục
CSQLHC
về TTXH

Việt
Nam TPHCM

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

KS XD
công trình

ngầm

Giám sát công tác xây
dựng công trình I X

95 Vũ Mạnh
Hiền 18/10/1977 033077003728 18/08/2022

Cục
CSQLHC
về TTXH

Việt
Nam

Hưng
Yên

Đại học
Xây dựng

Hà Nội

KS Xây
dựng

Giám sát công tác xây
dựng công trình I X

96 Lê Hồng
Hưng 01/06/1985             052085008566 17/06/2025 Bộ Công

an
Việt
Nam TPHCM

Đại học
Công nghệ

Sài Gòn

KS Kỹ thuật
CT

Giám sát công tác xây
dựng công trình I X

97 Phạm Nhật
Thành 20/08/1985             052085014887 23/07/2025 Bộ Công

an
Việt
Nam Gia Lai

Đại học
Kỹ thuật

Công Nghệ
TPHCM

KS Kỹ thuật
CT

Giám sát công tác xây
dựng công trình I X

98 Vũ Đình Chín 24/05/1974 034074020665 12/08/2021
Cục

CSQLHC
về TTXH

Việt
Nam TPHCM

Đại học
Mở Bán

công
TPHCM

KS Xây
dựng

Giám sát công tác xây
dựng công trình I X

99 Trần Thế Văn 18/04/1984 046084000105 25/08/2022
Cục

CSQLHC
về TTXH

Việt
Nam TPHCM

Đại học
Bách khoa
- ĐH Đà

Nẵng

KS XD
DD&CN

Giám sát công tác xây
dựng công trình I X

100 Trần Huỳnh
Thi 01/12/1995 082095013991 02/08/2024

Cục
CSQLHC
về TTXH

Việt
Nam TPHCM

Đại học
GTVT

TPHCM

KS XD
DD&CN

Giám sát công tác xây
dựng công trình I X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

101 Nguyễn Văn 
Đạt 06/11/1980 052080000025 24/06/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Bách Khoa 
TP. HCM 

KS Xây 
dựng

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

102 Nguyễn Đình 
Dũng 28/09/1982 079082014402 03/08/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Kỹ thuật 

Công Nghệ 
TPHCM

KS Kỹ thuật 
XDCT

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

103 Văn Tấn Lộc 14/12/1969 051069012877 12/08/2021  
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Lâm 
Đồng

Đại học 
Bách khoa 
- ĐH Đà 

Nẵng 

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình I X

104 Phạm Trường 
Kỳ 26/06/1971 079071016945 12/06/2024

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM Đại học 

Kỹ thuật KS Điện CN Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình I X

105 Ngô Văn Huy 06/04/1987 067087000015 03/04/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Bách Khoa 
TP. HCM 

KS Kỹ thuật 
nhiệt

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình I X

106 Nguyễn Văn 
Khánh 01/12/1983 052083001029 23/01/2024

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Bình 

Dương

KS Điện - 
Điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình I X

107 Nguyễn Đình 
Tuấn 08/11/1983 048083005129 13/07/2024

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

TP. Đà 
Nẵng

Đại học 
Bách khoa 
- ĐH Đà 

Nẵng 

KS Điện kỹ 
thuật

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình I X

108 Trần Mạnh 
Quân 09/08/1990 001090023580 20/8/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Hà Nội

Đại học 
Kiến trúc 
Hà Nội

KS XD 
DD&CN

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
I X

109 Lê Văn Nhất 01/10/1983 052083017682 24/10/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Gia Lai

Đại học 
Bách khoa 
- ĐH Đà 

Nẵng 

KS XD 
DD&CN

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
I X

110 Huỳnh Phú 
Vinh 15/10/1973 087073001163 19/04/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM Đại học 

Kỹ thuật
KS Xây 

dựng

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
I X

111 Lưu Duy 
Huân 08/08/1983 054083001000 13/07/2023

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Tp Hồ 
Chí Minh

Đại học 
Bình 

Dương

KS XD 
DD&CN

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
I X



18

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

112 Nguyễn Huy 
Thông 14/05/1965            083065014506 02/08/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Tiền 
Giang

Đại học 
Kỹ thuật KS Điện Thiết kế cơ - điện công 

trình: Hệ thống điện I X

113 Biện Thị 
Hoanh 04/02/1983 051183010946 26/05/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Quảng 
Ngãi

Đại học Sư 
phạm Kỹ 
thuật TP. 

HCM 

KS Điện khí 
hóa & Cung 

cấp điện

Thiết kế cơ - điện công 
trình: Hệ thống điện I X

114 Nguyễn Mạnh 
Tuấn 20/10/1988 060088014237 15/03/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Lâm 
Đồng

Đại học 
Bách Khoa 
TP. HCM 

KS XD Kỹ 
thuật địa 

chính
Khảo sát địa hình I X

115 Võ Thành 
Phát 26/08/1990 079090037766 26/05/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Bách Khoa 
TP. HCM 

KS XD Kỹ 
thuật địa 

chính
Khảo sát địa hình I X

116 Trương Ngọc 
Tuấn 02/03/1980 038080022495 27/02/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học 
Mỏ - Địa 

chất 

KS địa chất 
công trình-

ĐKT

Khảo sát địa chất công 
trình I X

117 Nguyễn 
Hoàng Tuấn 08/01/1981 077081004556 10/08/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Mỏ - Địa 

chất 

KS địa chất 
công trình

Khảo sát địa chất công 
trình I X

118 Nguyễn Minh 
Anh Vũ 20/08/1984 075084022808 09/09/2024

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

Lạc Hồng
KS XD 

DD&CN Định giá xây dựng I X

119 Nguyễn Văn 
Quang 21/07/1993 036093014863 12/08/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Lâm 
Đồng

Đại học 
Kiến trúc 
TP. HCM

KS Kỹ thuật 
XD Định giá xây dựng I X

120 Đoàn Tuấn 
Phong 02/06/1983 075083003562 12/9/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

GTVT 
KS Kinh tế 

XD Định giá xây dựng I X

121 Nguyễn Tuấn 
Anh 01/10/1986 038086011408 02/02/2023

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Thanh 
Hóa

Đại học 
Thủy lợi

KS Kỹ thuật 
CSHT (Cấp 
thoát nước)

Thiết kế cơ - điện công 
trình: Hệ thống cấp- 

thoát nước công trình
I X

122 Trương Quốc 
Duy 25/07/1995 060095006612 06/07/2021 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Lâm 
Đồng

Đại học 
Tôn Đức 

Thắng

KS Công 
nghệ Kỹ 
thuật MT

Thiết kế cơ - điện công 
trình: Hệ thống cấp- 

thoát nước công trình
I X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

123 Trần Bình An 14/10/1981 044081003565 27/4/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM Đại học 

GTVT 
KS XD Cầu 

đường
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng I X

124 Ngô Hữu Đạt 01/10/1985 051085004910 10/05/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Bách Khoa 
TP. HCM 

KS XD trắc 
địa & BĐ Khảo sát địa hình I X

125 Nguyễn Xuân 
Đại 13/06/1984              054084012586 16/05/2024

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM Đại học 

GTVT 
KS XD Cầu 

đường
Giám sát công tác xây 

dựng công trình I X

126 Nguyễn Xuân 
Dũng 04/11/1975 075075008599 31/08/2021 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học 
Kiến trúc 
Hà Nội

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình II X

127 Nguyễn Văn 
Vinh 15/08/1986 052086017693 10/03/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Bình 
Định

Đại học 
Lạc Hồng

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình II X

128 Lê Hòa 11/06/1980 045080005571 26/12/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Công 

nghiệp 
TPHCM

KS CN Kỹ 
thuật Điện

Thiết kế cơ - điện công 
trình: Hệ thống điện II X

129 Nguyễn Hồng 
Phương Nhân 09/01/1990 07509000346 05/09/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học 
Tôn Đức 

Thắng

KS Điện - 
Điện tử

Thiết kế cơ - điện công 
trình: Hệ thống điện II X

130 Trần Ngọc 
Linh 02/11/1998 044088004361 10/07/2023

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Quảng 
Trị

Đại học 
GTVT 

KS  KTXD 
CTGT

Giám sát công tác xây 
dựng công trình II X

131 Trịnh Văn 
Hiệp 05/07/1981 038081033282 10/08/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

GTVT 
KS XD Cầu 

đường
Giám sát công tác xây 

dựng công trình II X

132 Dương Minh 
Hoàng 23/05/1991 070091003497 29/04/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học 
Mở 

TPHCM

KS Xây 
dựng

Giám sát công tác xây 
dựng công trình II X

133 Nguyễn Quốc 
Dũng 26/05/1982 040082029376 29/12/2022 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Nghệ An

Đại học 
Dân lập 

Đông Đô

KS Xây 
dựng

Giám sát công tác xây 
dựng công trình II X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

134 Phạm Văn 
Lãm 01/09/1984 034084022891 18/11/2024

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

Lạc Hồng
KS XD 

DD&CN
Giám sát công tác xây 

dựng công trình II X

135 Hà Văn Tuấn 20/08/1987 091087019968 16/11/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Kiên 
Giang

Đại học 
Công nghệ  

Sài Gòn

KS Kỹ thuật 
CT

Giám sát công tác xây 
dựng công trình II X

136 Nguyễn Ngọc 
Giang 08/09/1983 091083009975 14/07/2022                     

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam An Giang

Đại học 
Bách Khoa 
TP.HCM 

KS XD thủy 
lợi-Thủy 

điện-CTN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình II X

137 Nguyễn Văn 
Minh 07/11/1978              040078028812 03/06/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Khánh 
Hòa

Đại học 
Kiến trúc 
TP. HCM

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình II X

138 Phạm Trường 
Sơn 02/09/1989 075089017534 12/8/2021 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học 
Kiến trúc 
TP. HCM

KS Kỹ thuật 
XD

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng II X

139 Trần Bá 
Mạnh Hà 16/01/1982 042082013599 17/01/2022 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

GTVT 
KS XD Cầu 

đường
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng II X

140 Trần Văn 
Thái 20/08/1982 074082008481 01/09/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Bình 

Dương

KS XD 
DD&CN

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng II X

141 Bùi Mạnh 
Cường 11/04/1982 026082011961 04/09/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Kiến trúc 
TP. HCM

KS XD 
DD&CN

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng II X

142 Đào Bảo 
Cương 24/06/1992         052092007085 10/10/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học  
Kiến trúc 
Đà Nẵng 

KTS (Quy 
hoạch vùng 
và Đô thị)

Lập quy hoạch Đô thị 
và Nông thôn II X

143 Võ Thành 
Duy Em 01/08/1996                     083096007902 12/01/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Vĩnh 
Long

Đại học 
Kiến trúc 
TP. HCM

KS Kỹ thuật 
cơ sở hạ 

tầng

Lập quy hoạch Đô thị 
và Nông thôn (Hạ tầng 

kỹ thuật)
II X

144 Cao Thị Trâm 
Anh 30/09/1979 040179007427 28/04/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Kiến trúc 
TP. HCM

Kiến trúc sư Lập quy hoạch Đô thị 
và Nông thôn II X



21

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

145 Nguyễn Văn 
Cường 18/11/1988 064088008038 16/01/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học  
Kiến trúc 
Đà Nẵng 

KS XD Cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công 
trình: Công trình cầu- 

hầm
II X

146 Đặng Trọng 
Huy 19/01/1994 042094008689 14/08/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Hà Tĩnh Đại học 

Xây dựng 
KS  KTXD 

CTGT

Thiết kế xây dựng công 
trình: Công trình cầu- 

hầm
II X

147 Trần Thanh 
Tú 30/08/1997 075097019878 10/08/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

GTVT 
KS  KTXD 

CTGT Định giá xây dựng II X

148 Nguyễn 
Thanh Trà 04/03/1998 051098008367 28/01/2023

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Quảng 
Ngãi

Đại học 
GTVT 

KS Kinh tế 
XD Định giá xây dựng II X

149 Hoàng Đăng 
Đạt 09/02/1987 031087018767 20/02/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Hải 
Phòng

Đại học 
GTVT 

KS Công 
trình GT 

Công chính

Thiết kế xây dựng công 
trình: Công trình Đường 

bộ
II X

150 Lương Văn 
Chính 08/11/1991 052091013188 09/05/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Khánh 
Hòa

Đại học 
Bách Khoa 
TP. HCM 

KS Xây 
dựng

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
II X

151 Tống Vũ 
Quốc Kỳ 22/05/1972              054072009668 11/08/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Phú Yên

Đại học 
Bách khoa 
- ĐH Đà 

Nẵng 

KS Điện kỹ 
thuật

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình II X

152 Nguyễn Đức 
Lập 26/02/1988 056088012534 16/11/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
GTVT 

TPHCM

KS  KTXD 
CTGT

Khảo sát địa chất công 
trình II X

153 Lữ Hoài 
Phong 17/11/1989 074089005135 07/09/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Kiến trúc 
TP. HCM

KS Kỹ thuật 
XD

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng II X

154 Đoàn Bá Hậu 07/04/1988 040088006799 29/04/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học 
GTVT 

TPHCM

KS KTXD 
CTGT Định giá xây dựng II X

155
Nguyễn 
Trọng 

Thường
06/07/1992 042092017887 01/03/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Hà Tĩnh Đại học 

Thủy lợi
KS Cấp 

thoát nước

Thiết kế cơ - điện công 
trình: Hệ thống cấp- 

thoát nước công trình
II X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

156 Lê Mạnh 
Cường 20/03/1981               034081010863 16/02/2023

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Hưng 
Yên

Đại học 
GTVT 

KS XD Cầu 
đường

Giám sát công tác xây 
dựng công trình II X

157 Lê Thọ Tín 29/03/1985 077085004844 21/04/2025
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Kiến trúc 
TP. HCM

KS Kỹ thuật 
XD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

158 Lê Đức 
Thông 02/01/1989 045089004089 25/08/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học Sư 
phạm Kỹ 
thuật TP. 

HCM 

KS Điện CN Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình III X

159 Trần Phúc 
Huấn 27/03/1993 040093028690 30/11/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Nghệ An

Đại học 
Bách khoa 
- ĐH Đà 

Nẵng 

KS XD Cầu 
đường

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

160 Lê Xuân Phát 15/05/1995 051095014319 08/07/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Quảng 
Ngãi

Đại học 
GTVT 

TPHCM

KS  KTXD 
CTGT

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

161 Hoàng Lê 
Giang 01/03/1991 045091004326 03/06/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Quảng 
Trị

Đại học 
GTVT 

KS  KTXD 
CTGT

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

162 Nguyễn Lý 
Hùng 10/05/1994 054094004220 11/08/2023

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đăk Lắk

Đại học 
Xây dựng 

Miền 
Trung

KS Kỹ thuật 
CTXD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

163 Bùi Đức 
Giang 25/03/1994 036094003214 26/02/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Ninh 
Bình

Đại học 
GTVT 

TPHCM

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

164 Phạm Tuấn 
Anh 18/01/1985 051085000389 05/12/2024

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học Sư 
phạm Kỹ 

thuật 
TP.HCM

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

165 Phạm Minh 
Quang 02/11/1977 079077018759 25/04/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Kiến trúc 
TP. HCM

Kiến trúc sư Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

166 Trần Văn 
Hồng 20/3/1990 066090012089 27/12/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai CĐ GTVT 

III
CĐ XD Cầu 

đường
Giám sát công tác xây 

dựng công trình III X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

167 Ngô Minh 
Quyết 12/03/1992 045092010199 16/03/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Quảng 
Trị

Đại học 
Trà Vinh

CĐ CN 
KTXD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

168 Đỗ Ngọc Tiên 10/06/1993 049093009898 08/11/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

CĐ GTVT 
Trung 

ương VI

CĐ CN 
KTGT

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

169 Vũ Đình Quý 21/01/1984 036084015955 19/02/2024
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học 
Kỹ thuật 

Công Nghệ 
TPHCM

KS Kỹ thuật 
XDCT

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

170 Nguyễn Hữu 
Minh 15/07/1983            064083008445 27/10/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Gia Lai

Đại học 
Kiến trúc 
TP. HCM

KS Kỹ thuật 
XD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

171 Lê Chí Đạt 23/11/1994            049094017319 06/11/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

TP. Đà 
Nẵng

Đại học 
Xây dựng 

Miền 
Trung

KS Kỹ thuật 
CTXD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

172 Nguyễn Mai 
Quốc An 27/02/1998 082098003103 26/05/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Đồng 
Tháp

Đại học Sư 
phạm Kỹ 
thuật TP. 

HCM 

KS CN KT 
Điện- Điện 

tử
Định giá xây dựng III X

173 Nguyễn Minh 
Khôi 20/12/1999 082099014406 07/01/2025 Bộ Công 

an
Việt 
Nam

Đồng 
Tháp

Đại học Sư 
phạm Kỹ 
thuật TP. 

HCM 

KS CN KT 
Điện- Điện 

tử
Định giá xây dựng III X

174 Phạm Hoàng 
Nguyên 28/05/1996 082096002841 23/07/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Đồng 
Tháp

Đại học 
Công 

nghiệp 
TPHCM

KS CNKT 
Nhiệt - lạnh Định giá xây dựng III X

175 Tống Phước 
Lộc 09/09/1997 075097013224 20/09/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học 
Bách Khoa 
TP. HCM 

KS  KTXD 
CTGT Định giá xây dựng III X

176 Hoàng Lưu 
Quỳnh Như 23/03/1997 079197006117 21/12/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Mở 

TPHCM

KS CN  
KTCTXD Định giá xây dựng III X

177 Phan Thanh 
Nhật Kha 14/06/1995 048095005417 28/06/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

TP. Đà 
Nẵng

Đại học 
Bách khoa 
- ĐH Đà 

Nẵng 

KS Kỹ thuật 
CTXD Định giá xây dựng III X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

178 Nguyễn Duy 
Phương 16/07/1996 066096004941 25/05/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đăk Lắk

Đại học 
GTVT 

TPHCM

KS Kinh tế 
XD Định giá xây dựng III X

179 Trần Minh 
Hòa 24/12/1988 075088001590 02/04/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học 
GTVT 

TPHCM

KS  KTXD 
CTGT Định giá xây dựng III X

180 Tăng Triệu 
Nam 08/06/1985 079085027496 16/04/2025

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
GTVT 

TPHCM

KS XD 
DD&CN Định giá xây dựng III X

181 Phan Vũ Nhật 
Dương 12/12/1992 051092007830 21/12/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Kiến trúc 
TP. HCM

KS Kỹ thuật 
XD Định giá xây dựng III X

182 Võ Duy Hiếu 30/04/1993 054093004423 16/03/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đăk Lắk

Đại học 
Công nghệ 
TPHCM

KS Kỹ thuật 
CTXD Định giá xây dựng III X

183 Nguyễn Văn 
Thịnh 02/06/1988 066088011355 14/06/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đăk Lắk

Đại học 
Công nghệ  

Sài Gòn

KS Kỹ thuật 
CT Định giá xây dựng III X

184 Lê Việt Hà 04/06/1999 056199011568 03/05/2023  
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Khánh 
Hòa

Đại học 
GTVT 

TPHCM

KS Kinh tế 
XD Định giá xây dựng III X

185 Lê Hoàng 
Nam 11/03/1999 054099005368 13/07/2024

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đăk Lăk

Đại học Sư 
phạm Kỹ 

thuật 
TP.HCM

KS CN  
KTCTXD Định giá xây dựng III X

186 Mai Thị Ngọc 
Châu 14/02/1997 094197008693 09/07/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Cần Thơ Đại học 

GTVT 
KS Kỹ thuật 

XD Định giá xây dựng III X

187 Phạm Mạnh 
Tuấn 30/08/1989              075089011592 16/09/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

GTVT 
KS  KTXD 

CTGT Định giá xây dựng III X

188 Bùi Thanh 
Phong 22/08/1984 077084001947 18/09/2024

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học Sư 
phạm Kỹ 

thuật 
TP.HCM

KS Điện CN Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình III X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

189 Hoàng Văn 
Ba 30/07/1995 038095010318 06/08/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Thanh 
Hóa

Đại học Sư 
phạm Kỹ 

thuật 
TP.HCM

KS CN  Kỹ 
thuật nhiệt

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình III X

190 Lý Văn 
Thành 12/02/1998             091098008215 14/02/2023  

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Kiên 
Giang

Đại học Sư 
phạm Kỹ 

thuật 
TP.HCM

KS CN KT 
Điện- Điện 

tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình III X

191 Phạm Quang 
Huy 05/07/1983 075083013206 12/01/2022 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

Lạc Hồng
KS CN  

KTCTXD
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng III X

192 Nguyễn Đức 
Khánh 05/5/1987 075087012291 20/8/2022 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học 
Công 

nghiệp 
TPHCM

CĐ CN điện Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng III X

193 Trần Đình 
Trung 19/3/1976 037076013230 28/12/2021 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

Lạc Hồng
KS CN  

KTCTXD
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng III X

194 Trần Lê Minh 
Việt 16/08/1996 086096005750 02/7/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Vĩnh 
Long

Đại học 
xây dựng 
Miền Tây

KS Kỹ thuật 
CTXD

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng III X

195 Nguyễn Ngọc 
Cảnh 25/08/1995 068095008275 23/09/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Lâm 
Đồng

Đại học 
GTVT 

TPHCM

KS XD Cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công 
trình: Công trình cầu- 

hầm
III X

196 Nguyễn Bảo 
Trọng 05/07/1995 075095007103 14/05/2023

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai

Đại học 
GTVT 

TPHCM

KS XD Cầu 
-hầm

Thiết kế xây dựng công 
trình: Công trình cầu- 

hầm
III X

197 Đỗ Vũ Phát 
Thành Nam 12/05/1996 079096001761 21/12/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Công Nghệ 

TPHCM

KS KT 
XDCTGT

Thiết kế xây dựng công 
trình: Công trình cầu- 

hầm
III X

198 Lê Minh 
Thịnh 12/06/1989          052089017870 12/02/2023      

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Mở 

TPHCM

KS Xây 
dựng

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
III X

199 Lê Đình 
Thành 15/10/1995 060095015254 12/08/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Lâm 
Đồng

Đại học 
Kiến trúc 
TP. HCM

KS Kỹ thuật 
XD

Thiết kế xây dựng công 
trình: Kết cấu công 

trình
III X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 
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Trình độ 
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Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

200 Nguyễn Văn 
Trọng Tín 30/07/1990 051090013069 04/08/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Quảng 
Ngãi

Đại học 
Công 

nghiệp 
thực phẩm 
TP. HCM 

KS CN KT 
Điện- Điện 

tử

Thiết kế cơ - điện công 
trình: Hệ thống điện III X

201 Lê Trần 
Thanh Vân 11/09/1999 054099001693 11/06/2023

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đăk Lăk

Đại học 
Kiến trúc 
TP.HCM

KTS (Quy 
hoạch vùng 
và Đô thị)

Lập quy hoạch Đô thị 
và Nông thôn III X

202 Võ Thành 
Phương Duy 04/06/1999                     080099013566 20/06/2024

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Tây Ninh

Đại học 
Kiến trúc 
TP.HCM

KTS (Quy 
hoạch vùng 
và Đô thị)

Lập quy hoạch Đô thị 
và Nông thôn III X

203 Đoàn Ngọc 
Ân 18/043/1993                   066093018030 21/09/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đăk Lắk

Đại học 
Bình 

Dương
Kiến trúc sư Lập quy hoạch Đô thị 

và Nông thôn III X

204 Phan Văn 
Linh 04/06/1993 080093000612 03/04/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Long An

Đại học 
Tài nguyên 

và Môi 
trường 

TP.HCM

CĐ CNKT 
Trắc địa Khảo sát địa hình III X

205 Nguyễn Đức 
Toàn 07/06/1984 077084000780 16/09/2024

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Nông Lâm 
TPHCM

KS Quản lý 
đất đai Khảo sát địa hình III X

206 Trương 
Thành Vương 22/11/1990  038090024447 15/03/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Thanh 
Hóa

Đại học 
GTVT 

TPHCM

KS XD Cầu 
đường

Khảo sát địa chất công 
trình III X

207 Võ Trường 
Giang 17/10/1988 083088018238 23/09/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Bến Tre

Đại học 
Tôn Đức 

Thắng

KS Cấp 
thoát nước 

&MT

Thiết kế cơ - điện công 
trình: Hệ thống cấp- 

thoát nước công trình
III X

208 Trần Thanh 
Hậu 21/07/1978 079078008795 26/12/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM Đại học 

GTVT
KS XD Cầu 

đường
Giám sát công tác xây 

dựng công trình III X

209 Đặng Hùng 
Sơn 11/04/1998 051098000109 10/08/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam TPHCM

Đại học 
Bách Khoa 
TP.HCM 

KS Kỹ thuật 
cơ sở hạ 

tầng

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch

Địa chỉ 
thường 

trú

Cơ sở đào 
tạo

Trình độ 
chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh giá 
đánh dấu (X)

Đạt Không 
đạt

210 Võ Thành Tín 17/01/1993 056093010735 07/02/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Khánh 
Hòa

Đại học 
Bách Khoa 
TP. HCM 

KS Kỹ thuật 
CTXD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III X

211 Nguyễn 
Thanh Nhựt 30/07/1991 087091018699 03/07/2024

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Đồng 
Tháp

Đại học 
Công nghệ  

Sài Gòn

KS Kỹ thuật 
CTXD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình II X

212 Mai Hoàng 
Phi 01/01/1983 074083008195 28/6/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Tp Hồ 
Chí Minh

Đại học 
Dân lập 

Bình 
Dương

KS Xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng II X

213 Cao Hoài 
Đức 16/11/1985 040085003782 09/04/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

Thủy lợi
KS Kỹ thuật 

bờ biển
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng II X

214 Hà Thị 
Hương Lan 19/03/1976 034176023353 10/08/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam Đồng Nai Đại học 

Thủy lợi

Cử nhân CĐ 
công trình 
Thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng III X

215 Lê Thanh Hải 08/01/1981 052081000516 11/3/2025
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Tp Hồ 
Chí Minh

Đại học 
GTVT 

TPHCM

KS XD Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng III X
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